Tuần 5 –Tiết 5
      BÀI 5. DỮ LIỆU TRONG MÁY TÍNH
I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức: Học xong bài này, em sẽ:
· Biết máy tính dùng dãy bit biểu diễn các số trong tính toán
· Biết được trong máy tính có những loại dữ liệu gì

· Nêu được các bước cơ bản trong xử lí thông tin của máy tính

· Biết quy đổi được gần đúng các đơn vị đo lượng dữ liệu.

2. Năng lực tin học
· Năng lực chung: Năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề .
· Năng lực tin học: Hình thành, phát triển chủ yếu các năng lực:
· Sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông;

· Hợp tác trong môi trường số.

3. Phẩm chất: Hình thành và phát triển phẩm chất chăm chỉ và trách nhiệm, trung thực.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 1 - GV: Giáo án, sgk, hình ảnh và thiết bị liên quan đến bài học,...
2 - HS : Đồ dùng học tập, sgk, đọc bài trước theo sự hướng dẫn của GV.
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b) Nội dung: GV cho HS chơi trò chơi
b) Sản phẩm: Tinh thần tham gia trò chơi của HS.
c) Tổ chức thực hiện:

· GV tổ chức cho HS chơi trò chơi đoán dung lượng của các thiết bị.

· GV chiếu một số các thiết bị: điện thoại, thẻ nhớ, USB, máy tính, đĩa CD và lần
lượt các con số về dung lượng: 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 256GB, 512GB. GV yêu cầu HS dự đoán dung lượng của các thiết bị tương ứng với dung lượng đã cho.
· HS quan sát, thảo luận và đưa ra dự đoán của mình.

· GV ghi nhận đáp án, yêu cầu HS kiểm chứng vào cuối tiết học.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
Hoạt động 1: Biểu diễn số để tính toán trong máy tính
a) Mục tiêu: Biết được máy tính dùng dãy bit để biểu diễn các số trong tính toán.
b) Nội dung: GV hướng dẫn, HS đọc hiểu, rút ra kết luận cần thiết
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của HS.
d) Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	
	

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
	1. Biểu diễn số để tính toán

	- GV cho HS đọc HĐ1, đưa ra quan điểm của
	trong máy tính

	mình để nhận xét có đồng ý hay không đồng ý
	HĐ1:

	với ý kiến bạn Minh Khuê?
	- Không đồng ý với bạn Minh

	- GV gợi nhớ lại cho HS kiến thức về hệ thập
	Khuê, vì trong hệ thập phân người

	phân và quy luật biểu diễn trong hệ thập phân,
	ta còn dùng các chữ số khác ví dụ

	hệ nhị phân.
	2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

	- GV giải thích khái niệm cơ số, nhắc lại quy
	Kết luận:

	ước vị trí cột (cột đơn vị, cột chục, cột trăm)
	- Số nhị phân là số tạo thành từ

	trong hệ thập phân.
	cách biểu diễn chỉ dùng hai kí

	
	


DỰ KIẾN SẢN PHẨM

2. Dữ liệu và các bước xử lí thông tin trong máy tính

- Mọi dữ liệu trong máy tính đều là dãy bit (bit kí hiệu là “b”). Với máy tính, thông tin và dữ liệu là số một, đều chỉ là các dãy bit.

- Chu trình xử lí thông tin của máy tính:

+ Xử lí đầu vào
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
· HS suy nghĩ trả lời hoạt động 1

· HS nghe GV giảng bài, rút ra kết luận

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
· HS báo cáo kết quả trước lớp

· HS khác nhận xét, bổ sung ý kiến cho bạn

Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, chuẩn kiến thức, kết luận.



hiệu “0” và “1”.
· Máy tính dùng dãy biết để biểu diễn các số trong tính toán.

Hoạt động 2: Dữ liệu và các bước xử lí thông tin trong máy tính a) Mục tiêu:
· Biết được trong máy tính có những loiaj dữ liệu gì.

· Nêu được các bước cơ bản trong xử lí thông tin của máy tính

b) Nội dung: GV giảng giải, HS lắng nghe, thảo luận và trả lời.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện:


HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV khẳng định với HS: Mọi dữ liệu trong máy tính đều là dãy bit (bit kí hiệu là “b”). Với máy tính, thông tin và dữ liệu là số một, đều chỉ là các dãy bit.
- GV yêu cầu HS đọc thông tin sgk và nêu chu trình xử lí thông tin của máy tính.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS lắng nghe, tiếp thu kiến thức, nêu chu

DỰ KIẾN SẢN PHẨM

3. Dung lượng lưu trữ của một số thiết bị thường gặp

- Byte là đơn vị đo lượng dữ liệu, kí hiệu là B.

- Các bội số của byte được tạo ra

bằng cách nhân thêm (bằng 1024 lần).

- Một số bội số của byte là: Kilobyte, Megabyte, Gigabyte… - Dung lượng một số thiết bị nhớ:


trình xử lú thông tin.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
· HS trình bày tước lớp các bước thực hiện. HS khác nhận xét, bổ sung ý cho bạn (nếu thiếu).

Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, chuyển sang nội dung mới.



· Xử lí dữ liệu

· Xử lí đầu ra

Hoạt động 3: Dung lượng lưu trữ dữ liệu của một số thiết bị thường gặp a) Mục tiêu:
· Biết được trong máy tính có những dữ liệu gì.

· Biết quy đổi được gần đúng các đơn vị đo lường dữ liệu.

b) Nội dung: GV hướng dẫn, HS lắng nghe, thảo luận và trả lời.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện:


HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- GV cho HS đọc thông tin, yêu cầu trả lời câu hỏi:
+ Đơn vị đo lượng dữ liệu là gì? Kí hiệu? + Các bội số của byte dùng đo lượng dữ liệu được tạo ra bằng cách nào?
+ Hãy nêu một số bội số của byte mà em biết?
- GV giảng giải cho HS: Các bội số của byte dùng để đo lượng dữ liệu được tạo ra


bằng cách nhân thêm xấp xỉ 1000, tương tự như trong hệ thập phân. Các bội số được nhân thêm chính xác với 1024 và 1024 =
là một bột số cảu 2 gần với 1000 nhất. - GV yêu cầu HS đọc thông tin sgk, nêu dung lượng của một số thiết bị nhớ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
· HS lắng nghe thông tin, tiếp nhận kiến thức mới, trả lời câu hỏi.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Một số HS đứng dậy trình bày kết quả.
Bước 4: Kết luận, nhận định
· GV nhận xét, tổng kết lại kiến thức và cho HS chuyển sang nội dung mới.





+ Thẻ nhớ: 1GB -> 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, …
· USB dung lượng tương tự thẻ nhớ.

· Đĩa CD lưu được từ 5GB -> 17GB

· Điện thoại thông minh 16GB,

32GB, 64GB,…
· Ổ cứng máy tính: Vài trăm GB đến vài TB.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Củng cố, khắc sâu kiến thức đã học thông qua giải bài tập
b) Nội dung: GV giao bài tập, HS thảo luận, trả lời
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d) Tổ chức thực hiện:

· GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân, hoàn thành bài tập luyện tập trang 20 sgk.

· HS tiếp nhận nhiệm vụ, suy nghĩ cách làm, đứng dậy trình bày:

1. Sai vì một MB xấp xỉ một triệu byte

2. Sai vì một TB xấp xỉ 1 tỷ KB

3. Đúng

4. Sai vì một GB bằng một triệu KB

- GV nhận xét kết quả thực hiện của HS, GV chuẩn kiến thức.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống
b) Nội dung: GV đưa ra bài tập, yêu cầu HS về nhà hoàn thiện.
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của HS.
d) Tổ chức thực hiện:

· GV yêu cầu HS bắt cặp, hoàn thành bài tập vận dụng và tự kiểm tra trang 20sgk.

· HS tiếp nhận nhiệm vụ, thảo luận và báo cáo kết quả:

Vận dụng:
Để chứa tài liệu văn vản 8GB là đủ cho cá nhân
Để chứa các tệp ảnh du lịch, tham quan cần đến 8GB hoặc nhiều lần bội của nó.
Để chứa các tệp bài hát 8GB là đủ.
Câu 1: Không, vì 111 biểu diễn bằng dãy bit để tính toán trong máy tính có giá trị là 7, còn 111 ở hệ thập phân có giá trị là 111.
Câu 2: Không đồng ý vì máy tính biết cách chuyển các số thập phân thành số biểu diễn bằng dãy bit để tính toán.
- GV nhận xét, chuẩn đáp án, nhắc nhở HS chuẩn bị nội dung cho bài học sau.
Tuần 6 –Tiết 6
CHỦ ĐỀ B. MẠNG MÁY TÍNH VÀ INTERNET
BÀI 1. KHÁI NIỆM VÀ LỢI ÍCH CỦA MẠNG MÁY TÍNH (1 TIẾT)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Học xong bài này, em sẽ:
· Nêu được khái niệm và lợi ích của mạng máy tính
· Giới thiệu tóm tắt được các đặc điểm và lợi ích của internet

2. Năng lực tin học
· Năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề .
· Năng lực tin học: Hình thành, phát triển chủ yếu các năng lực:
· Sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông;

· Ứng xử phù hợp trong môi trường số;

3. Phẩm chất: Hình thành và phát triển phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm và trung thực.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1 - GV: Giáo án, sgk, thiết bị liên quan đến bài học,...
2 - HS : Đồ dùng học tập, sgk, đọc bài trước theo sự hướng dẫn của GV.
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b) Nội dung: GV nêu ra vấn đề, HS lắng nghe
c) Sản phẩm: Thái độ học tập của HS.
d) Tổ chức thực hiện:

· GV đặt vấn đề: Chắc hẳn, các em đều đã được nghe tới cụm từ “mạng máy tính”.
Vậy chúng ta định nghĩa mạng máy tính là gì? Chúng quan trọng như thế nào
trong cuộc sống 4.0 ngày nay. Chúng ta sẽ tìm hiểu những điều cơ bản nhất về hệ thống mạng bao gồm khái niệm, đặc điểm và lợi ích của mạng máy tính trong bài học hôm nay.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Hoạt động 1: Khái niệm mạng máy tính
a) Mục tiêu: Nêu được khái niệm mạng máy tính
b) Nội dung: GV hướng dẫn, HS đọc hiểu, rút ra kết luận cần thiết
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d) Tổ chức thực hiện:


	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM
	

	
	
	

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
	1. Khái niệm mạng máy tính
	

	- GV hướng dẫn HS thực hiện hoạt động 1:
	Mạng máy tính là một nhóm các
	

	GV gọi 1 HS và hướng dẫn em đó kết nối điện
	máy tính và thiết bị được kết nối
	

	thoại với máy tính. GV sử dụng sử dụng cáp
	để truyền dữ liệu cho nhau.
	

	USB để kết nối. Sau khi kết nối thành công,
	
	

	GV chiếu lên cho HS quan sát quá trình gửi
	
	

	ảnh từ điện thoại sang máy tính.
	
	

	- GV dẫn giải cho HS về mạng máy tính và rút
	
	

	ra khái niệm mạng máy tính.
	- Mạng LAN là mạng kết nối
	

	
	
	

	- GV nêu khái niệm về mạng LAN và lấy ví
	những máy tính trong một phạm
	

	
	
	

	dụ thực tế về mạng LAN để HS dễ hình dung.
	vi nhỏ từ vài chục đến hàng trăm
	

	
	
	

	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
	máy tính và thiết bị như: tòa nhà,
	

	
	
	



· HS chú ý quan sát, lắng nghe, rút ra kết luận.   cơ quan, trường học, nhà riêng...
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
· HS ghi chép nội dung chính vào vở, hỏi lại

GV những điều chưa nắm rõ.

Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, chuẩn kiến thức, kết luận.
Hoạt động 2: Lợi ích của mạng máy tính
a) Mục tiêu: Nêu được lợi ích của mạng máy tính
b) Nội dung: GV giảng giải, HS lắng nghe, thảo luận và trả lời.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	
	

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
	2. Lợi ích của mạng máy tính

	- GV gọi một số HS đứng dậy trả lời câu
	- Mạng máy tính giúp người dùng chia

	hỏi: Theo em, mạng máy tính mang lại
	sẻ tài nguyên bao gồm thông tin và các

	những lợi ích gì?
	thiết bị với nhau. Cụ thể:

	- GV tiếp nhận câu trả lời, nêu lợi ích của
	+ Dùng chung dữ liệu: có thể sao chép

	mạng máy tính.
	dữ liệu từ máy này sang máy khác

	- GV phân tích từ “tài nguyên” để HS
	hoặc lưu dữ liệu tập trung ở máy chủ,

	hiểu được nó bao gồm tài nguyên phần
	từ đó người dùng trên mạng có thể truy

	mềm và tài nguyên phần cứng.
	cập đến khi cần thiết;

	- GV nêu các ví dụ cụ thể để HS nắm rõ
	+ Dùng chung các thiết bị phần cứng:

	kiến thức.
	Chia sẻ máy in, bộ nhớ, các ổ đĩa và

	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
	nhiều thiết bị khác để người dùng trên

	- HS trả lời câu hỏi, lắng nghe, tiếp thu
	mạng có thề dùng chung;

	kiến thức.
	+ Dùng chung các phần mềm: Có thể

	Bước 3: Báo cáo, thảo luận
	cài đặt phần mềm lên máy tính để

	- HS lắng nghe GV giảng bài, ghi chép
	người dùng trên mạng dùng chung. Nó

	thông tin cốt lõi cần ghi nhớ.
	sẽ giúp tiết kiệm đáng kể;

	
	





- HS nhắc lại lợi ích của mạng máy tính. Bước 4: Kết luận, nhận định
· GV chuẩn kiến thức, chuyển sang nội dung mới.




· Trao đổi thông tin: Có thể trao đổi thông tin giữa các máy tính thông qua

thư điện từ (e-mail) hoặc phần mềm trò chuyện trực tuyến (chat).
Hoạt động 3: Đặc điểm và lợi ích của internet
a) Mục tiêu: Giới thiệu tóm tắt được các đặc điểm và lợi ích chính của Internet
b) Nội dung: GV hướng dẫn, HS lắng nghe, thảo luận và trả lời.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	
	

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
	3. Đặc điểm và lợi ích của Internet

	- GV chia lớp thành các nhóm đọc thông tin
	*Đặc điểm:

	ở sgk, thảo luận và nêu lên các đặc điểm và
	- Phủ khắp thế giới với hàng tỉ người

	lợi ích của mạng máy tính.
	dùng

	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
	- Được tạo thành từ các mạng nhỏ

	- HS hình thành nhóm, phân công nhiệm vụ,
	hơn kết nối lại

	đưa ra câu trả lời.
	- Không thuộc quyền sở hữu của cá

	Bước 3: Báo cáo, thảo luận
	nhân hay tổ chức nào.

	- Đại diện các nhóm treo bảng, trình bày ý
	*Vai trò: (sgk)

	kiến của nhóm mình
	

	- GV gọi HS nhóm khác trình bày kết quả
	

	Bước 4: Kết luận, nhận định
	

	- GV nhận xét, tổng kết lại kiến thức, lấy ví
	

	dụ cụ thể về vai trò của inter net để HS dễ
	

	nắm bắt.
	

	
	



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Củng cố, khắc sâu kiến thức đã học thông qua giải bài tập
b) Nội dung: GV giao bài tập, HS thảo luận, trả lời
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d) Tổ chức thực hiện:

· GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân, hoàn thành bài tập luyện tập trang 23 sgk.

· HS tiếp nhận nhiệm vụ, suy nghĩ cách làm, đứng dậy trình bày:

	Chia sẻ thông tin qua mạng
	Chia sẻ thiết bị phần cứng qua mạng

	
	

	- Thư viện số cho phép nhiều HS đọc
	- Chia sẻ máy in

	cùng một cuốn sách một lúc mà không
	- Chia sẻ camera an ninh

	cần lên thư viện
	- GV chia sẻ thông tin đường truyền 4G

	- Thư điện tử và trò chuyện trực tiếp,
	cho HS thông qua thiết bị phát wifi.

	mạng xã hội và các diễn đàn.
	

	
	


- GV nhận xét kết quả thực hiện của HS, GV chuẩn kiến thức.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống
b) Nội dung: GV đưa ra bài tập, yêu cầu HS về nhà hoàn thiện.
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của HS.
d) Tổ chức thực hiện:

· GV yêu cầu HS bắt cặp, hoàn thành bài tập vận dụng và tự kiểm tra trang 23sgk.

· HS tiếp nhận nhiệm vụ, thảo luận và báo cáo kết quả:

Vận dụng: Các mô tả nói về Internet đúng là: 1, 2 và 3, còn lại mô tả 4, 5 là sai
Tự kiểm tra:
Câu 1: Hệ thống đó tuy chỉ phục vụ một người dùng duy nhất nhưng vẫn phù hợp với khái niệm mạng máy tính. Hệ thống như vậy thuộc loại mạng PAN.
Câu 2: Kết luận đó không đúng. Mạng còn giúp người dùng chia sẻ các thiết bị phần cứng.
Câu 3: Một số dịch vụ và tiện ích tiêu biểu nhất của Internet là:
· Hệ thống các trang web tin tức thời sự, thể thao, học trực tuyến, mua sắm hay giao dịch tài chính trực tuyến, các cổng thông tin điện tử, các tiện ích giải trí như

xem phim, nghe nhạc trực tuyến hay chơi game.
· Thư điện tử và trò chuyện trực tuyến, mạng xã hội và các diễn đàn...

- GV nhận xét, chuẩn đáp án, nhắc nhở HS chuẩn bị nội dung cho bài học sau.
Tuần 6 –Tiết 6
BÀI 2. CÁC THÀNH PHẦN CỦA MẠNG MÁY TÍNH (1 TIẾT)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Học xong bài này, em sẽ:
· Nêu được các thành phần chủ yếu của một mạng máy tính và tên một vài thiết bị
mạng cơ bản như máy tính, cáp mạng Switch...
2. Năng lực tin học
· Năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề .
· Năng lực tin học: Hình thành, phát triển chủ yếu các năng lực:
· Sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông;

· Ứng xử phù hợp trong môi trường số;

· Hợp tác trong môi trường số.

3. Phẩm chất: Hình thành và phát triển phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm và trung thực.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1 - GV: Giáo án, sgk, thiết bị liên quan đến bài học,...
2 - HS : Đồ dùng học tập, sgk, đọc bài trước theo sự hướng dẫn của GV.
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b) Nội dung: GV nêu ra vấn đề, HS lắng nghe
c) Sản phẩm: Thái độ học tập của HS.
d) Tổ chức thực hiện:

· GV đặt vấn đề: Bài học tuần trước các em đã được tìm hiểu và biết về mạng máy tính. Vậy có bao giờ em thắc mắc mạng máy tính có những thành phần nào và thiết
bị truyền tải mạng máy tính là gì hay không? Chúng ta sẽ tìm hiểu kĩ hơn về nội dung này trong bài học hôm nay.
B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Hoạt động 1: Ba thành phần của mạng máy tính
a) Mục tiêu: Nêu được ba thành phẩn chủ yếu của mạng máy tính
b) Nội dung: GV hướng dẫn, HS đọc hiểu, rút ra kết luận cần thiết
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d) Tổ chức thực hiện:


	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	
	

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
	1. Ba thành phần của mạng máy

	- GV cho HS đọc thông tin và trả lời câu
	tính

	hỏi ở Hoạt động 1.
	HĐ1
	

	- Từ kết quả của HS, GV giới thiệu và chốt
	- Thiết bị phục vụ hai bạn: Máy tính,

	lại ba thành phần chính của mạng máy tính
	cáp mạng, switch ( hay còn gọi là bộ

	bằng cách vẽ hình và mô tả để HS nắm rõ
	chia cổng mạng)...

	về mối quan hệ giữa ba thành phần đó.
	- Phần mềm phục vụ hai bạn:

	- GV giải thích rõ hơn về cụm từ “giao tiếp
	+ Bạn An: Google chorme, windows

	và truyền thông tin qua mạng” là giao tiếp
	10, facebook

	giữa người dùng với nhau, giữa các máy
	+ Bạn Bình: Cốc cốc, windows 10

	tính với nhau, giữa các thiết bị mạng với
	Kết luận: Ba thành phần chính của

	nhau chứ không đơn thuần chỉ là giữa các
	mạng máy tính:

	máy tính.
	+ Các máy tính và thiết bị có khả

	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
	năng gửi và nhận thông tin qua


· HS thảo luận, đưa ra câu trả lời cho hoạt  mạng.
	động 1.
	+ Các thiết bị mạng có chức năng kết

	- HS lắng nghe GV giảng bài, tiếp thu kiến
	nối các máy tính với nhau.



thức.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
· HS trình bày câu trả lời của mình trước lớp

· HS ghi chép nội dung chính vào vở.

Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, chuẩn kiến thức, kết luận.



· Những phần mềm giúp giao tiếp và truyền thông tin qua mạng.

Hoạt động 2: Thiết bị mạng
a) Mục tiêu: Nêu và biết một vài thiết bị mạng cơ bản như máy tính, cáp mạng, Switch...
b) Nội dung: GV giảng giải, HS lắng nghe, thảo luận và trả lời.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện:


	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	
	

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
	2. Thiết bị mạng

	- GV yêu cầu HS đọc thông tin ở mục 2,
	- Thiết bị mạng giúp kết nối máy tính

	trả lời câu hỏi:
	với nhau, giúp truyền thông tin từ máy

	+ Thiết bị mạng dùng để làm gì?
	tính này tới máy tính khác.

	+ Thiết bị mạng nào ta thường hay bắt
	- Thiết bị mạng thường dùng là cáp

	gặp trong cuộc sống?
	mạng, Switch và Modem.



· Hiện nay, có những loại cáp nào thông dụng? Giới thiệu một vài nét về các loại

cáp đó?
· GV cho HS thực hiện hoạt động 2 bằng cách: GV cho HS quan sát các thiết bị


mẫu và thực hiện một số thao tác như
cắm thử cáp mạng, sau đó mô tả sơ lược về hình dáng của các thiết bị đó.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
· HS thảo luận nhóm nhỏ, thảo luận, tìm ra câu trả lời.

· GV quan sát HS thực hiện, hỗ trợ khi HS cần.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
· HS trình bày câu trả lời của mình trước lớp

· HS khác nhận xét, bổ sung ý kiến cho bạn (nếu có).

Bước 4: Kết luận, nhận định
· GV chuẩn kiến thức, giới thiệu thêm cho HS biết: Cáp mạng hiện nay sử dụng hai loại tín hiệu để truyền thông tin là
dòng điện và ánh sáng. Vì vậy có hai loại cáp mạng tương ứng. Cáp xoắn thì truyền dòng điện nên lõi phải làm bằng đồng để dẫn điện, cáp quang truyền ánh sáng nên lõi phải làm bằng chất liệu trong suốt.



- Cáp mạng hay dùng hiện nay:
· Cáp xoắn: lõi đồng, dùng dòng điện

để truyền thông tin.
· Cáp quang: lõi làm bằng chất liệu trong suốt, dùng ánh sáng để truyền thông tin.

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Củng cố, khắc sâu kiến thức đã học thông qua giải bài tập
b) Nội dung: GV giao bài tập, HS thảo luận, trả lời
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d) Tổ chức thực hiện:
· GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân, hoàn thành bài tập luyện tập trang 26 sgk.

· HS tiếp nhận nhiệm vụ, suy nghĩ cách làm, đứng dậy trình bày:

Câu 1: Các máy tính trong mạng truyền thông tin cho nhau qua cáp mạng và
Switch.
Câu 2: Máy tính và các thiết bị có khả năng gửi, nhận thông tin:
· Các thiết bị mạng

· Phần mềm mạng.

- GV nhận xét kết quả thực hiện của HS, GV chuẩn kiến thức.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống
b) Nội dung: GV đưa ra bài tập, HS bắt cặp đôi, thảo luận, trả lời.
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của HS.
d) Tổ chức thực hiện:

· GV yêu cầu HS bắt cặp, hoàn thành bài tập vận dụng và tự kiểm tra trang 26sgk.

· HS tiếp nhận nhiệm vụ, thảo luận và báo cáo kết quả:

Vận dụng: Ví dụ: Cáp xoắn UTP CAT 5e nghĩa là Unshielded Twisted Pair
Category 5: Cáp xoắn đôi không có vỏ bọc, loại 5e.
Tự kiểm tra:
· Cáp xoắn, Switch và Modem thuộc thành phần các thiết bị mạng

· Trình duyệt google chrome thuộc thành phần phần mềm mạng.

- GV nhận xét, chuẩn đáp án, nhắc nhở HS chuẩn bị nội dung cho bài học sau.
Tuần 7 –Tiết 7
BÀI 3. MẠNG CÓ DÂY VÀ MẠNG KHÔNG DÂY (1 TIẾT)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Học xong bài này, em sẽ:
· Biết được Access Point là thiết bị cơ bản của mạng không dây
· Biết được cáp mạng và Switch là thiết bị cơ bản của mạng có dây

· Nêu được ví dụ cụ thể về trường hợp mạng không dây tiện dụng hơn mạng có dây

2. Năng lực tin học
· Năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề .
· Năng lực tin học: Hình thành, phát triển chủ yếu các năng lực:
· Sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông;

· Ứng xử phù hợp trong môi trường số;

· Hợp tác trong môi trường số.

3. Phẩm chất: Hình thành và phát triển phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm và trung thực.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1 - GV: Giáo án, sgk, thiết bị liên quan đến bài học,...
2 - HS : Đồ dùng học tập, sgk, đọc bài trước theo sự hướng dẫn của GV.
a) Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen bài học.
b) Nội dung: GV cho HS quan sát tranh, trả lời câu hỏi
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện:

· GV chiếu hai hình ảnh, yêu cầu HS trả lời câu hỏi: Máy tình trong các hình trên kết nối mạng bằng cách nào?

· HS quan sát hình ảnh, trả lời: Máy 1 kết nối bằng dây, máy 2 kết nối bằng wifi.
· Từ câu trả lời của HS, GV dẫn dắt vào bài học mới.

B. HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC Hoạt động 1: Mạng có dây
a) Mục tiêu: Biết được cáp mạng và Switch là thiết bị cơ bản của mạng có dây
b) Nội dung: GV giảng giải, HS lắng nghe, thảo luận và trả lời.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d) Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	
	

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
	1. Mạng có dây

	- GV cho HS đọc thông tin mục 1sgk, yêu
	- Mạng có dây là loại mạng sử dụng

	cầu trả lời câu hỏi:
	dây cáp để truyền dữ liệu.

	+ Mạng không dây là gì?
	- Switch là thiết bị để kết nối cơ bản.

	+ Thiết bị kết nối cơ bản của mạng không
	

	dây là gì?
	

	+ Lấy ví dụ về những trường hợp không
	

	thể sử dụng mạng có dây?
	

	Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
	

	- HS thảo luận, đưa ra câu trả lời
	

	Bước 3: Báo cáo, thảo luận
	

	
	



· HS trình bày câu trả lời của mình trước lớp

· HS khác nhận xét, bổ sung ý cho bạn (nếu có)

Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, chuẩn kiến thức, kết luận.
Hoạt động 2: Mạng không dây
a) Mục tiêu:
· Biết được Access Point là thiết bị cơ bản của mạng không dây

· Nêu được ví dụ cụ thể về trường hợp mạng không dây tiện dụng hơn mạng có dây.

b) Nội dung: GV giảng giải, HS lắng nghe, thảo luận và trả lời.
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
	
	
	DỰ KIẾN SẢN PHẨM

	
	
	

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
	
	2. Mạng không dây

	- GV dẫn dắt HS tìm hiểu nội dung mạng
	
	HĐ1
	

	không dây thông qua chiếc điều khiển vô
	
	a. Thiết bị điều khiển từ xa kết nối

	tuyến.
	
	với ti vi.

	- GV yêu cầu HS hoạt động nhóm, thảo luận
	
	b. Ăng ten, ti vi kết nối với đài

	và hoàn thành hoạt động 1sgk.
	
	truyền hình.

	- GV yêu cầu HS trả lời câu hỏi:
	
	c. Radio kết nối với đài phát thanh.

	+ Mạng không dây là gì?
	
	d. Loa bluetooth kết nối với các

	+ Hãy cho biết thiết bị cơ bản của mạng
	
	thiết bị phát sóng Bluetooth.

	không dây?
	
	g. Điện thoại di động người nghe

	
	
	
	




· GV vẽ hình, giảng giải cho HS hiểu: Thông tin từ máy phát đi qua Access Point để tới
máy thu. Nó là khâu trung gian để truyền tín hiệu.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
· HS thảo luận nhóm nhỏ, thảo luận, tìm ra câu trả lời.

· GV quan sát HS thực hiện, hỗ trợ khi HS cần.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận
· HS trình bày câu trả lời của mình trước lớp

· HS khác nhận xét, bổ sung ý kiến cho bạn (nếu có).

Bước 4: Kết luận, nhận định
- GV chuẩn kiến thức, mở rộng kiến thức: Access Point là để mở rộng phạm vi của mạng, giúp các máy tính ở khoảng cách xa cũng có thể liên lạc được với nhau. Do đó, nếu hai thiết bị gần nhau hoàn toàn có thể trao đổi trực tiếp mà không cần thông qua Access Point.



kết nối với điện thoại của người gọi qua trạm phát sóng điện thoại.
h. Bàn phím, chuột không dây kết nối với máy tính cá nhân đẻ truyền thông tin.

Kết luận:
· Mạng không dây là loại mạng máy tính sử dụng sóng điện từ để

truyền thông tin.
· Thiết bị cơ bản của mạng không dây là Access Point.

C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Củng cố, khắc sâu kiến thức đã học thông qua giải bài tập
b) Nội dung: GV giao bài tập, HS thảo luận, trả lời
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d) Tổ chức thực hiện:

· GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân, hoàn thành bài tập luyện tập trang 28 sgk.

· HS tiếp nhận nhiệm vụ, suy nghĩ cách làm, đứng dậy trình bày:

Câu 1: Đối với mạng máy tính thiết kế và lắp đặt cho phòng máy thực hành nên dùng mạng có dây, khả năng truyền dữ liệu ổn định hơn, không phụ thuộc sóng điện từ có lúc bị suy yếu.
Câu 2: Mạng không dây sẽ thích hợp vì khoảng cách xa, địa hình hiểm trở việc kết nối dây cáp là rất khó khăn và chi phí rất cao.
- GV nhận xét kết quả thực hiện của HS, GV chuẩn kiến thức.
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: Vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống
b) Nội dung: GV đưa ra bài tập, yêu cầu HS hình thành nhóm, thảo luận, đưa ra
kết quả.
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của HS.
d) Tổ chức thực hiện:

· GV yêu cầu HS bắt cặp, hoàn thành bài tập vận dụng và tự kiểm tra trang 28sgk.

· HS hình thành nhóm, tiếp nhận nhiệm vụ, thảo luận và báo cáo kết quả:

Vận dụng: Câu nói đó không chính xác. Từng, nhất là tường bê tông, là vật cản sóng điện từ, vì vậy phải dùng dây cáp mạng để mang tín hiệu xuyên qua tường tới các Access Point ở các phòng và các tầng khác nhau. Do đó cáp mạng vẫn chiếm một tỉ lệ nhỏ trong mạng không dây.
Tự kiểm tra:
· Câu 1 và câu 3 đúng

· Câu 2 và câu 4 sai.

- GV nhận xét, chuẩn đáp án, nhắc nhở HS chuẩn bị nội dung cho bài học sau.
Tuần 7 –Tiết 7
BÀI 4. THỰC HÀNH VỀ MẠNG MÁY TÍNH (1 TIẾT)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: Học xong bài này, em sẽ:
- Với những thiết bị mạng đã tìm hiểu trong bài:
· Nhận biết được môi trường truyền (có dây, không dây) của một vài thiết bị mạng sử dụng.

· Được trải nghiệm việc thực hiện thao tác với cáp xoắn.

· Hiểu rõ hơn về lợi ích của mạng máy tính thông qua việc chia sẻ được một số tài nguyên mạng cụ thể.

· Hiểu rõ hơn về mạng không dây thông qua việc sử dụng được một số thiết bị

mạng không dây với sự hướng dẫn của giáo viên.
2. Năng lực tin học
· Năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề .
· Năng lực tin học: Hình thành, phát triển chủ yếu các năng lực:
· Sử dụng và quản lí các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông;

· Ứng xử phù hợp trong môi trường số;

· Hợp tác trong môi trường số.

3. Phẩm chất: Hình thành và phát triển phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm và trung thực.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1 - GV: Giáo án, sgk, cáp UTP với một đầu gắn giắc cắm RJ-45, cáp quang, Access Point, Switch, USB...
2 - HS : Đồ dùng học tập, sgk, đọc bài trước theo sự hướng dẫn của GV.
A. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH
DỰ KIẾN SẢN PHẨM

1. Tìm hiểu về các thiết bị mạng

a. Tìm hiểu về mạng có dây - HS quan sát cáp UTP và cáp quang

- HS tiến hành cắm cáp vào thiết bị

- HS quan sát, tìm hiểu thiết bị, tìm hiểu các thông tin liên quan đến thiết bị.

Hoạt động 1: Tìm hiểu về các thiết bị mạng a) Mục tiêu:
· Nhận biết được môi trường truyền (có dây, không dây) của một vài thiết bị mạng sử dụng.

· Được trải nghiệm việc thực hiện thao tác với cáp xoắn.

· Hiểu rõ hơn về mạng không dây thông qua việc sử dụng được một số thiết bị

mạng không dây với sự hướng dẫn của giáo viên.
b) Nội dung: GV hướng dẫn HS ghi nhớ lại kiến thức, thực hành.
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của GV.
d) Tổ chức thực hiện:


HOẠT ĐỘNG CỦA GV - HS
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
NV1. Tìm hiểu mạng có dây
* Quan sát cáp quang
- GV chia lớp thành các nhóm, cho HS quan sát những đoạn cáp UTP và cáp quang.
+ Cáp xoắn: HS quan sát lõi bên trong
+ Cáp quang: GV chiếu bút chiếu laser vào đầu sợi cáp quang và quan sát ánh sáng lóe lên ở đầu sợi cáp.
* Thử cắm cáp vào các thiết bị có sẵn
· GV cho HS quan sát cổng mạng của cáp xoắn trên thiết bị, sau đó cắm cáp xoắn UTP vào cổng RJ-45 trên thiết bị mẫu ở trạng thái không hoạt động, sau đó rút cáp ra.

· GV yêu cầu HS quan sát, trả lời câu hỏi:


Switch có bao nhiêu cổng? Nếu số máy tính cần nối mạng nhiều hơn số cổng thì phải làm sao? Đâu là đèn tín hiệu? Đèn tắt báo hiệu điều gì? Các dòng chữ ghi trên thiết bị có ý nghĩa gì? Công tắc bật tắt ở đâu?
NV2. Thực hành truyền thông tin bằng sóng điện từ
· HĐ1: GV hướng dẫn cho HS hiểu: Do không có sợi dây nào nối từ USB Receiver tới máy
tính, như vậy hai thiết bị đó liên lạc với nhau (kết nối) qua sóng điện từ.
· HĐ2: GV tổ chức cho HS trò chơi: Ai phát
nhạc nhanh nhất qua Bluetooth. Theo đó, mỗi nhóm được phát 1 chiếc điện thoại thông mình, GV hô bắt đầu, các nhóm thực hiện, bài hát nhóm nào vang lên trước là nhóm chiến thắng.
· HĐ3. GV tắt các thiết bị mạng có dây và tháo cáp mạng khỏi PC của HS, GV gắn USB Wifi cho từng máy PC của HS, hướng dẫn các em kết nối mạng và tải xuống một tệp.
· HĐ4. GV giữ nguyên nhóm, hướng dẫn các nhóm truy cập internet trên mạng.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
· HS quan sát, tiến hành thực hiện, tìm hiểu thiết bị.

Bước 3: Báo cáo, thảo luận




b. Thực hành truyền thông tin bằng sóng điện từ

- HS lần lượt thực hiện các hoạt
động dưới sự hướng dẫn của GV.


· HS trả lời câu hỏi GV yêu cầu

· GV gọi HS khác đứng dậy nhận xét.

Bước 4: Kết luận, nhận định
· GV nhắc lại kiến thức, hướng dẫn cụ thể lại một lần nữa cho HS nắm rõ trước khi chuyển sang nội dung mới.

Hoạt động 2: Chia sẻ tài nguyên qua mạng
a) Mục tiêu: Hiểu rõ hơn về lợi ích của mạng máy tính thông qua việc chia sẻ được một số tài nguyên mạng cụ thể.
b) Nội dung: GV hướng dẫn HS cách chia sẻ máy in qua mạng, HS thực hành.
c) Sản phẩm: Kết quả HS thực hành.
d) Tổ chức thực hiện:
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máy in mạng.
Bước 4: Kết luận, nhận định
· GV nhận xét, nhắc nhở một số lỗi HS còn mắc phải, GV chốt lại nội dung thực hành.

B. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Củng cố, khắc sâu kiến thức đã học thông qua làm bài tập
b) Nội dung: GV giao bài tập, HS thảo luận, trả lời
c) Sản phẩm: Câu trả lời của HS
d) Tổ chức thực hiện:

· GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân, hoàn thành bài tập luyện tập trang 31 sgk.

· GV hướng dẫn và làm mẫu cho HS cách tải xuống tệp để lấy những văn bản cần thiết trên các trang web.

· GV gọi một số HS lên thực hiện, GV kiểm tra, đánh giá và cho điểm.

· GV nhận xét, chuẩn kiến thức bài thực hành.

